
Phụ lục Ia 

BẢNG TỔNG HỢP  
CÁC TỈNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH/KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016-2020 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BYT ngày       tháng      năm 2026 của Bộ Y tế)   

 

STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

1 Bắc Ninh 188/KH-UBND 26/6/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 

2 Bạc Liêu 1929/KH-UBND 24/10/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 

3 Quảng Trị 5170/KH-UBND 12/5/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

4 Tây Ninh 553/QĐ-UBND 15/03/2017 UBND Quyết định phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 

5 Đắk Nông 536/KH-UBND 23/11/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 

6 Đồng Tháp 41/KH-UBND 14/02/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 

7 Khánh Hòa 3163/QĐ-
CTUBND 20/10/2016 UBND 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề 
án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai 
đoạn 2016-2020 

8 Thừa Thiên 
Huế 213/KH-UBND 20/10/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 

giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 
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2 

 

STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

9 Nghệ An 757/KH-UBND 12/12/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 

10 Hưng Yên 326/KH-UBND 23/12/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

11 Quảng Nam 3640/KH-UBND 08/02/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

12 Bình Thuận 3257/KH-UBND 9/9/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

13 Điện Biên 2875/KH-UBND 21/9/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025  

14 Phú Thọ 5182/KH-UBND 11/11/2016 UBND Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 

15 Đắk Lắk 10633/QĐ-UBND 30/12/2016 UBND Kế hoạch triển khai Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

16 Thanh Hóa 161/KH-UBND 24/10/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020  

17 Tuyên Quang 34/KH-UBND 27/04/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025  

18 Bắc Kạn 1972/QĐ-UBND 28/11/2016 UBND 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề 
án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai 
đoạn 2016-2020 
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STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

19 Bắc Giang 1751/QĐ-UBND 31/10/2016 UBND 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề 
án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai 
đoạn 2016-2020 

20 Sơn La 131/KH-UBND 10/4/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

21 Lai Châu 1271/QĐ-UBND 29/9/2016 UBND 
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 
2016-2020 

22 Nam Định 83/KH-UBND 25/10/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020  

23 Hà Tĩnh 196/KH-UBND 16/9/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân 
bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017- 2025  

24 Quảng Bình 644/KH-UBND 19/04/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 

25 Gia Lai 929/QĐ-UBND 12/12/2016 UBND 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề 
án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai 
đoạn 2017-2020 

26 Bà Rịa - Vũng 
Tàu 2812/UBND-VP 27/4/2016 UBND Kế hoạch triển khai Đề án Kiểm soát mất cân bằng 

giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh 

27 Tiền Giang 249/KH-UBND 08/11/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025  

28 Hậu Giang 3090/KH-UBND 01/08/2018 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
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STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

giới tính khi sinh trên giai đoạn 2016-2025 

29 Cà Mau 1918/QĐ-UBND 22/11/2017 UBND 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 
2017-2020 và định hướng đến năm 2025 

30 Cao Bằng 307/KH-UBND 08/02/2018 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2018-2025 

31 Yên Bái 08/KH-UBND 17/01/2017 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025, giai đoạn 
2017-2020 

32 Hòa Bình 69/KH-UBND 06/06/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 

33 Hà Nội 208/KH-UBND 14/11/2016 UBND Kế hoạch Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 
của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025 

34 Hải Phòng 55/KH-SYT 22/06/2016 SYT Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 

35 Vĩnh Phúc 3882/KH-UBND 14/06/2016 UBND 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg 
ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính 
khi sinh giai đoạn 2016-2025 

36 Hà Nam 1568/QĐ-UBND 10/6/2016 UBND Quyết định phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 
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STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

37 Thái Bình  1288/QĐ-UBND 23/5/2017 UBND Quyết định phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2025 

38 Đồng Nai 7809/KH-UBND 29/8/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 

39 An Giang 1825/QĐ-UBND 08/02/2018 UBND 
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 
2018-2025 

40 Ninh Bình 107/KH-UBND 20/12/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh  giai đoạn 2016-2020 

42 Thái Nguyên 115/KH-UBND 28/12/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh đến năm 2020 

43 Lạng Sơn 13/KH-UBND 17/01/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020  

44 Kon Tum 1453/QĐ-UBND 30/11/2016 UBND 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 
triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 

45 Hải Dương 1728/KH-UBND 22/6/2017 UBND 
Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương, giai đoạn 2016-2020 

46 Lào Cai 174/KH-UBND 17/6/2016 UBND Kế hoạch can thiệp giảm tình trạng MCBGTKS giai 
đoạn 2016-2020 
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STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

47 Phú Yên 92/KH-UBND 24/6/2016 UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

48 Quảng Ninh 5535/KH-UBND 9/7/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020  

49 Bình Dương 507/QĐ-UBND 03/6/2017 UBND 
Quyết định phê duyệt kế hoạch tiếp tục triển khai 
thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính 
khi sinh giai đoạn 2017-2020 

50 Bình Phước 114/KH-UBND 16/5/2017 UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020  

51 Vĩnh Long 2272/QĐ-UBND 25/10/2017 UBND 
Quyết định về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 
2017-2020 

52 Kiên Giang 2851/QĐ-UBND 15/12/2016 UBND Quyết định phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020  

53 Hà Giang 59/KH-UBND 03/6/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2025 

54 TP. Hồ Chí 
Minh 480/KH-UBND 25/01/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 

giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

55 Long An 3528/KH-UBND 09/8/2016 UBND 

Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh; Xây dựng xã, phường, thị trấn 
không có người sinh con thứ 3 trở lên; Đưa chính 
sách dân số vào quy ước ấp, khu phố giai đoạn 
2016-2020 
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STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

56 Lâm Đồng 1196/KH-UBND 3/3/2017 UBND Ban hành Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính 
khi sinh giai đoạn 2016-2020  

57 Bình Định 1157/QĐ-UBND 4/3/2017 UBND 
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đến năm 
2020  

58 TP. Đà Nẵng 10529/KH-UBND 28/12/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

59 Ninh Thuận 3595/KH-UBND 09/6/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

60 Bến Tre 4800/KH-UBND 13/9/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 

61 Cần Thơ 50/KH-UBND 28/03/2017 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn I (2017-2020) 
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Phụ lục Ib 

BẢNG TỔNG HỢP  
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH/KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2021-2025 
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-BYT ngày      tháng     năm 2026 của Bộ Y tế)   

 

STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

1 Bắc Ninh 382/KH-UBND  30/6/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

2 Bạc Liêu 133/KH-UBND 17/9/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

3 Quảng Trị 169/KH-UBND 13/10/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

4 Tây Ninh 3744/KH-UBND 26/10/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

5 Đắk Nông 741/KH-UBND 28/10/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

6 Đồng Tháp 369/KH-UBND 27/12/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

7 Khánh Hòa 11436/KH-UBND 11/11/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

8 Thừa Thiên 319/KH-UBND 19/10/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
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STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

Huế giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025sinh trên địa  

9 Nghệ An 525/KH-UBND 17/9/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

10 Hưng Yên 108/KH-UBND 13/7/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

11 Quảng Nam 6697/KH-UBND 28/9/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

12 Bình Thuận 2519/KH-UBND 12/7/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

13 Điện Biên 2875/KH-UBND 21/09/2016 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên 

14 Phú Thọ 3314/KH-UBND 07/7/2021 UBND Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 

15 Đắk Lắk 3256/QĐ-UBND 30/12/2020 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2021-2025 

16 Thanh Hóa 73/KH-UBND 12/03/2021 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa  

17 Tuyên Quang 34/KH-UBND 27/04/2017 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang 
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STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

18 Bắc Kạn 38/QĐ-UBND 11/01/2021 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai 
đoạn 2021 – 2025 

19 Bắc Giang 54/KH-SYT 31/03/2021 SYT 
Kế hoạch thực hiện các hoạt động Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh năm 
2021 

20 Sơn La 205/KH-UBND 01/09/2021 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh 
Sơn La, giai đoạn II (2021-2025) 

21 Lai Châu 3037/KH-UBND 24/09/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 

22 Nam Định 93/KH-UBND 19/08/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

23 Hà Tĩnh 363/KH-UBND 05/10/2021 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân 
bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021- 2025 trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh 

24 Quảng Bình 1291/KH-UBND 20/07/2021 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới 
tính khi sinh” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 

25 Gia Lai 
1991/KH-SYT 
 
1022/KH-UBND 

01/07/2021 
 
23/5/2022 

SYT 
 
UBND 

Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 
2022-2025 
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STT 
Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

26 Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

3213/QĐ-UBND 
 
 
25/KH-SYT 

15/10/2021 
 
 
26/11/2021 

UBND 
 
 
SYT 

Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh của ngành y tế giai đoạn 2021-2025 

27 Tiền Giang 249/KH-UBND 08/11/2016 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn 
tỉnh Tiền Giang 

28 Hậu Giang 3090/KH-UBND 01/08/2018 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai 
đoạn 2018-2025 

29 Cà Mau 2393/KH-UBND 08/11/2021 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 và định 
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

30 Cao Bằng 307/KH-UBND 08/02/2018 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2018-2025 

31 Yên Bái 98/KH-UBND 29/04/2020 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái 

32 Hòa Bình 69/KH-UBND 06/06/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 

33 Hà Nội 208/KH-UBND 14/11/2016 UBND Kế hoạch Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 
của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025 
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Tỉnh, 

thành phố 
Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

34 Hải Phòng 55/KH-SYT 22/06/2016 SYT Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 

35 Vĩnh Phúc 3882/KH-UBND 14/06/2016 UBND 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg 
ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính 
khi sinh giai đoạn 2016-2025 

36 Hà Nam 1568/QĐ-UBND 10/06/2016 UBND Quyết định phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 

37 Thái Bình  1288/QĐ-UBND 23/05/2017 UBND Quyết định phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2025 

38 Đồng Nai 7809/KH-UBND 29/08/2016 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 

39 An Giang 1825/QĐ-UBND 08/02/2018 UBND 
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 
2018-2025 

40 Quảng Ngãi 693/QĐ-UBND 20/05/2019 UBND 
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 
2020-2025 

41 Ninh Bình 197/KH-UBND 03/12/2021 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai 
đoạn 2021-2025 
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Tỉnh, 
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Số, ký hiệu Ngày, tháng, 

năm Cấp ban hành Trích yếu văn bản 

42 Thái Nguyên 237/KH-UBND 28/12/2021 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-
2025 

43 Lạng Sơn 106/KH-UBND 04/5/2022 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn 

44 Kon Tum 1760/KH-UBND 08/6/2022 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 
đoạn 2022-2025 

45 Hải Dương 85/KH-UBND 11/01/2022 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

46 Lào Cai 306/KH-UBND 20/7/2021 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai 

47 Phú Yên 4611/KH-SYT 31/12/2021 SYT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022-2025 

48 Quảng Ninh 245/KH-UBND 10/10/2022 UBND 
Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022-2025 tỉnh 
Quảng Ninh (Giai đoạn II) 

49 Bình Dương 389/QĐ-UBND 16/02/2022 UBND 
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tiếp tục triển 
khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới 
tính khi sinh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025 
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50 Bình Phước 258/KH-UBND 05/8/2021 UBND 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên 
địa bàn tỉnh Bình Phước 

51 Vĩnh Long 1834/QĐ-UBND 12/7/2021 UBND 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Vĩnh 
Long giai đoạn 2021-2025 

52 Kiên Giang 2714/KH-SYT 16/8/2021 SYT 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang 

53 Hà Giang 241/KH-UBND 28/09/2022 UBND 
Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai 
đoạn 2022-2025 

54 TP. Hồ Chí 
Minh 2314/KH-UBND 08/7/2022 UBND 

Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2021-2025 

55 Long An 68/KH-UBND 10/01/2022 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 

56 Lâm Đồng 8123/KH-UBND 18/9/2023 UBND 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2023-2025 trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

57 Bình Định 592/QĐ-UBND 24/2/2022 UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh đến năm 2025 của tỉnh Bình Định 
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Phụ lục II 
BẢNG TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
 KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016-2025 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BYT ngày       tháng      năm 2026 của Bộ Y tế) 
 

TT Các bộ, 
ngành 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công tác phối hợp 
tuyên truyền 

Thực hiện các chính 
sách khuyến khích, 

hỗ trợ 

Nâng cao hiệu lực 
thực thi những 

quy định của pháp 
luật về Kiểm soát 

MCBGTKS 

Hợp tác quốc tế 

 

 

 

1 

Bộ Nội 
vụ (trước 
đây là Bộ 
Lao động 
- Thương 
binh và 
Xã hội) 

 

Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Chiến lược, Chương trình, Đề án theo từng 
giai đoạn, trong đó có các mục tiêu, chỉ tiêu, giải 
pháp về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 
(MCBGTKS): Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược 
Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 
với mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2030: Chỉ 
tiêu 1: Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé 
trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 
bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030; 
Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2026 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Phòng 
ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai 
đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" với 
nhiều nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa và ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử vì 
lý do giới tính; Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 
28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 
trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025, với các giải 
pháp huy động sự tham gia của những người có 
uy tín trong cộng đồng, nam giới, trẻ em trai, thanh 
niên trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, 
ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

Xây dựng nhiều bài viết, bài điều tra, 
phóng sự chuyên sâu về MCBGTKS 
trên các báo, tạp chí của ngành; tổ 
chức Tháng hành động vì bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo 
lực trên cơ sở giới đã tạo nên một làn 
sóng truyền thông mạnh mẽ trên cả 
nước… 

Thí điểm triển khai một số mô hình 
hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và 
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 
trên cơ sở giới: mô hình Trung tâm 
công tác xã hội cung cấp dịch vụ về 
bình đẳng giới; mô hình cơ sở trợ 
giúp nạn nhân bạo lực trên cơ sở 
giới; mô hình câu lạc bộ hỗ trợ phụ 
nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với 
người nước ngoài; mô hình trường 
học an toàn, thân thiện và không 
bạo lực; mô hình Địa chỉ tin cậy-
Nhà tạm lánh tại cộng đồng; mô 
hình câu lạc bộ nữ công nhân nhà 
trọ; mô hình hỗ trợ phụ nữ tạo việc 
làm, khởi sự và phát triển doanh 

 Tham mưu Chính 
phủ ban hành Nghị 
định số 125/2021/NĐ-
CP ngày 28/12/2021 
quy định xử phạt vi 
phạm hành chính 
trong lĩnh vực bình 
đẳng giới, trong đó 
dành riêng một 
khoản quy định xử 
phạt vi hành hành 
chính liên quan đến 
lựa chọn giới tính 
thai nhi dưới mọi 
hình thức hoặc xúi 
giục, ép buộc người 
khác phá thai vì giới 
tính của thai nhi. 

Hằng năm, trong 
các đoàn thanh tra, 
Kiểm tra tình hình 
thực hiện công tác 
bình đẳng giới, Bộ 

Đã tích cực thúc đẩy 
công tác hợp tác quốc tế 
về bình đẳng giới, vai 
trò, vị thế của phụ nữ, 
trong đó vấn đề 
MCBGTKS được chú 
trọng trong các cuộc làm 
việc có nội dung liên 
quan. Trong các diễn 
đàn, hội nghị về dân số 
và bình đẳng giới, Bộ 
Nội vụ luôn tích cực 
truyền đạt thông điệp về 
nỗ lực của Việt Nam 
trong việc thực hiện công 
tác chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân, thực hiện 
Kiểm soát MCBGTKS, 
nâng cao chất lượng dân 
số, nhất là trong các cơ 
chế hợp tác của ASEAN 
như Ủy ban ASEAN về 
Phụ nữ (ACW) và Ủy 
ban ASEAN về Thúc đẩy 
và Bảo vệ Quyền của 
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TT Các bộ, 

ngành 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công tác phối hợp 

tuyên truyền 
Thực hiện các chính 
sách khuyến khích, 

hỗ trợ 

Nâng cao hiệu lực 
thực thi những 

quy định của pháp 
luật về Kiểm soát 

MCBGTKS 

Hợp tác quốc tế 

(trong đó việc lựa chọn giới tính khi mang thai 
cũng được xem là một hình thức bạo lực trên cơ 
sở giới) nhằm tạo sự thay đổi về nhận thức từ đó 
thay đổi hành vi trong xã hội, góp phần nâng cao 
vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiếu 
MCBGTKS; Quyết định 1790/QĐ-TTg ngày 
23/10/2021 ban hành Chương trình truyền thông 
về bình đẳng giới đến năm 2030 nhằm tăng cường 
công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay 
đổi hành vi về bình đẳng giới, giảm định kiến giới, 
trong đó nhấn mạnh các giải pháp truyền thông về 
dân số, truyền thông về tình hình, nguyên nhân, 
hậu quả của MCBGTK; các hành vi vi phạm pháp 
luật về lựa chọn giới tính thai nhi. Việc đưa các 
hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông 
qua không có sự phân biệt đối xử về giới cũng là 
một nội dung quan trọng của Chương trình truyền 
thông để việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính 
khi sinh được áp dụng từ cấp cộng đồng; Nghị 
định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bình đẳng giới, trong đó dành riêng một khoản 
quy định xử phạt vi hành hành chính liên quan đến 
lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc 
xúi giục, ép buộc người khác phá thai vì giới tính 
của thai nhi; bên cạnh đó tham gia vào quá trình 
xây dựng các nội dung về lĩnh vực dân số, mất cân 
bằng giới tính khi sinh như: dự thảo Luật Dân số, 
dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Hộ tịch, văn bản 
liên quan đến quản lý thống kê dân số, dữ liệu hộ 
tịch và các chính sách bảo đảm cân bằng giới tính 
khi sinh 

nghiệp; 

Sơ kết tình hình thực hiện Chiến 
lược quốc gia về bình đẳng giới, 
tổng hợp việc thực hiện công tác 
Kiểm soát mất cân bằng giới tính 
khi sinh; Tổ chức thực hiện các 
chương trình, dự án về việc làm 
như: Chương trình mục tiêu Giáo 
dục nghề nghiệp - Việc làm và An 
toàn lao động giai đoạn 2016 - 
2020, Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021 - 2025… nhằm ổn định sinh 
kế, nâng cao thu nhập, tăng cường 
tính tự chủ về kinh tế cho phụ nữ, 
giúp phụ nữ có tiếng nói quyết định 
trong gia đình, góp phần ngăn ngừa 
tình trạng bị ép buộc lựa chọn giới 
tính khi mang thai. 

 

Nội vụ đều lồng 
ghép nội dung Kiểm 
tra về việc thực hiện 
MCBGTKS; Ủy ban 
quốc gia vì sự tiến 
bộ của phụ nữ Việt 
Nam cũng tổ chức 
trung bình từ 5-10 
đoàn Kiểm tra tình 
hình thực hiện công 
tác vì sự tiến bộ của 
phụ nữ, trong đó 
luôn có yêu cầu 
Kiểm tra về việc thực 
hiện MCBGTKS ở 
các địa phương. 

 

Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) 
cũng như trong các cuộc 
họp trong khuôn khổ Công 
ước CEDAW về xoá bỏ mọi 
hình thức phân biệt đối xử 
chống lại phụ nữ; Tuyên bố 
và Cương lĩnh hành động 
Bắc Kinh; Ủy ban địa vị 
phụ nữ Liên hợp quốc 
(CSW), Nhóm đối tác chính 
sách về phụ nữ và kinh tế 
trong APEC (PPWE), Diễn 
đàn phụ nữ và kinh tế APEC 
(WEF - cấp Bộ trưởng), Ủy 
ban Phụ nữ ASEAN 
(ACW), Ủy ban thúc đẩy và 
bảo vệ quyền của phụ nữ và 
trẻ em ASEAN (ACWC) và 
những cam kết quốc tế khác 
về bình đẳng giới và vì sự 
tiến bộ của phụ nữ. 
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TT Các bộ, 

ngành 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công tác phối hợp 

tuyên truyền 
Thực hiện các chính 
sách khuyến khích, 

hỗ trợ 

Nâng cao hiệu lực 
thực thi những 

quy định của pháp 
luật về Kiểm soát 

MCBGTKS 

Hợp tác quốc tế 

2 Bộ Văn 
hoá, Thể 
thao và 
Du lịch 

Đã tham mưu Chính phủ trình Quốc 
hội ban hành và ban hành theo thẩm 
quyền các văn bản quản lý nhà nước: 
Luật số 13/2022/QH15 Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình, trong đó, xác 
định rõ việc lựa chọn giới tính thai nhi 
là hành vi bạo lực gia đình (quy định 
tại điểm m khoản 1 Điều 3) và là một 
trong những hành vi bị cấm (quy định 
tại khoản 1 Điều 5) nhằm nâng cao 
hiệu lực thực thi những quy định của 
pháp luật về Kiểm soát MCBGTKS; 
Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL 
ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban 
hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 
với tiêu chí ứng xử chung là: Tôn 
trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ 
nhằm xác định các chuẩn mực giá trị 
đạo đức, văn hóa, con người Việt Nam 
trong thời kỳ mới, nâng cao nhận thức 
về xây dựng, giữ gìn hành phúc bền 
vững, khơi gợi tình yêu thương, chia 
sẻ trách nhiệm giữa các thành viên 
trong gia đình nhằm thực hiện có hiệu 
quả nội dung bình đẳng giới trong gia 
đình, góp phần loại trừ nguyên nhân 
sâu xa của hiện tượng lựa chọn giới 
tính khi sinh. đồng thời, Bộ lồng ghép 
nội dung Kiểm soát MCBGTKS vào 
các văn bản chỉ đạo về công tác gia 
đình, như Chỉ thị số 08/CT-TTg           

Xây dựng các chuyên mục trên báo 
chí, phát thanh-truyền hình quốc 
gia và địa phương, đặc biệt trên 
VTV,VOV, Báo Văn hóa, Báo Thể 
thao và Du lịch: Nội dung tuyên 
truyền tập trung vào các điểm 
chính: Tuyên truyền, giáo dục 
chuyển đổi hành vi nhằm giảm 
thiểu MCBGTKS; Giáo dục nâng 
cao y đức, nghiêm cấm lạm dụng 
khoa học-công nghệ để lựa chọn 
giới tính thai nhi… 

Tổ chức các chiến dịch truyền 
thông nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 
(20/3), ngày Gia đình Việt Nam 
(28/6), ngày Quốc tế Trẻ em gái 
(11/10), ngày Dân số Thế giới 
(11/7), ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 
Tháng hành động vì Bình đẳng giới 
(tháng 11 hằng năm); tổ chức Đêm 
nhạc giao hưởng “Là con gái để tỏa 
sáng”; …tính đến cuối năm 2024, 
63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương đã xây dựng, phát triển 
được nhiều mô hình, câu lại bộ xây 
dựng gia đình hạnh phúc, phòng, 
chống bạo lực gia đình và đã chỉ 
đạo triển khai xây dựng, thực hiện 
hương ước, quy ức của cộng đồng 
dân cư… 

Các nội dung về Kiểm 
soát MCBGTKS, bình 
đẳng giới được lồng ghép 
trong công tác xây dựng 
đời sống văn hóa cơ sở, cụ 
thể hóa trong các tiêu chí, 
tiêu chuẩn xây dựng “gia 
đình văn hóa”, “thôn văn 
hóa”, “làng văn hóa”, “ấp 
văn hóa”, “bản văn hóa”, 
“tổ dân phố văn hóa” 
(Nghị định số 
122/2018/NĐ-CP ngày 
17/9/2018 của Chính phủ 
Quy định về xét tặng “gia 
đình văn hóa”, “thôn văn 
hóa”, “làng văn hóa”, “ấp 
văn hóa”, “bản văn hóa”, 
“tổ dân phố văn hóa”) 
như: gia đình hòa thuận, 
hạnh phúc, tiến bộ; tương 
trợ giúp đỡ mọi người 
trong cộng đồng; ông, bà, 
cha, mẹ và các thành viên 
trong gia đình được quan 
tâm, chăm sóc, phụng 
dưỡng; hôn nhân tự 
nguyện, tiến bộ, một vợ 
một chồng, bình đẳng, hòa 
thuận, thủy chung; thực 
hiện tốt chính sách dân số; 
thực hiện bình đẳng giới; 
các thành viên trong gia 
đình được quan tâm, 

Triển khai, phổ 
biến các văn bản 
liên quan đến lĩnh 
vực dân số, trong 
đó có quy định 
nghiêm cấm các 
hình thức lựa chọn 
giới tính thai nhi tới 
các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ. Đồng 
thời, đã triển khai 
tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật trong lĩnh vực 
quản lý của Bộ 
thông qua các hình 
thức hội nghị, tọa 
đàm giáo dục 
truyền thông, tư 
vấn, đối thoại chính 
sách, pháp luật, giải 
đáp pháp luật, trong 
đó lồng ghép nội 
dung liên quan đến 
dân số, góp phần 
thực hiện tốt mục 
tiêu “khống chế có 
hiệu quả tốc độ gia 
tăng tỷ số giới tính 
khi sinh…” tại Đề 
án 468. 

Đã có phiên làm việc trực 
tuyến cùng với Trường Đại 
học Seijo, Nhật Bản về dự 
án bình đẳng giới trong thể 
thao trong khuôn khổ 
chương trình hành động về 
thể thao ASEAN – Nhật 
Bản. Nhóm công tác về sự 
tiến bộ của phụ nữ hợp tác 
với các đơn vị phụ nữ và 
thể thao của Ủy ban 
Olympic quốc gia Việt 
Nam thúc đẩy các hoạt 
động về phụ nữ và thể 
thao. Tăng cường truyền 
thông để nâng cao nhận 
thức về phụ nữ và thể thao. 
Bên cạnh đó, một số hoạt 
động mà nhóm công tác về 
sự tiến bộ của phụ nữ 
mong muốn tổ chức trong 
thời gian tới như: Huấn 
luyện bình đẳng giới trong 
thể thao cho cán bộ quản 
lý của các Liên đoàn/hiệp 
hội thể thao quốc gia, Ủy 
ban Olympic quốc gia, Ủy 
ban Paralympic Việt Nam; 
Tổ chức ngày chạy 
Olympic với các VĐV nữ 
xuất sắc; Tổ chức lễ vinh 
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ngày 04/02/2020 về phòng chống bạo 
lực gia đình và Chỉ thị số 11/CT-TTg 
ngày 29/3/2017 về giáo dục đạo đức 
lối sống trong gia đình. Bên cạnh đó, 
Bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng 
dẫn, công văn phối hợp với các Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương về 
tuyên truyền trong đó có nội dung 
tuyên truyền về MCBGTKS. 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 
tại các tỉnh/thành phố: thông qua 
hình thức văn hoá, văn nghệ: Các 
Đội thông tin lưu động của tỉnh, 
huyện xây dựng các chương trình 
văn nghệ với nội dung đa dạng 
phong phú, gồm những Tiểu phẩm, 
tiết mục về xây dựng gia đình văn 
hóa; phòng, chống bạo lực gia đình, 
bình đẳng giới... Tổ chức các Hội 
thi, liên hoan, tọa đàm, sinh hoạt 
chuyên đề... với sự tham gia của các 
gia đình và Câu lạc bộ (CLB), đội, 
nhóm. 

Xây dựng các tủ sách pháp luật và 
tờ rơi về phòng, chống bạo lực gia 
đình, bình đẳng giới; biên soạn và 
phát hành các tài liệu nhằm chuyển 
tải thông điệp xây dựng gia đình 
hạnh phúc, phòng, chống bạo lực 
gia đình, bình đẳng giới đến đông 
đảo người dân. 

 

chăm sóc cả về vật chất, 
tinh thần, cùng tham gia 
bảo hiểm y tế, được chăm 
sóc sức khỏe...và nhiều 
quy định liên quan khác. 
Từ tháng 12/2023 đến 
nay, các nội dung về Kiểm 
soát MCBGTKS, bình 
đẳng giới được lồng ghép 
trong công tác xây dựng 
đời sống văn hóa cơ sở 
được đưa vào tiêu chí xét 
tặng danh hiệu “Gia đình 
văn hóa”, “Thôn, tổ dân 
phố văn hóa”, “Xã, 
phường, thị trấn tiêu biểu” 
(Nghị định số 
86/2023/NĐ-CP ngày 
07/12/2023 của Chính phủ 
quy định về khung tiêu 
chuẩn và trình tự, thủ tục, 
hồ sơ xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”, 
“Thôn, tổ dân phố văn 
hóa”, “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu”) như thực 
hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử 
trong gia đình, chính sách 
dân số, hôn nhân và gia 
đình và các mục tiêu về 
bình đẳng giới, phòng, 
chống bạo lực gia 
đình/bạo lực trên cơ sở 
giới”. 

 danh các đội tuyển thể thao 
nữ xuất sắc; Tổ chức các 
giải đấu thể thao nữ… 
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 Bộ Quốc 
phòng 

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc 
phòng đã ban hành Công văn số 686/QY-
DSGĐTE ngày 03/3/2020 hướng dẫn toàn quân 
triển khai công tác dân số, trong đó có nội dung 
giảm thiểu MCBGTKS; đưa nội dung chỉ tiêu 
công tác DS,GĐ&TE vào Nghị quyết lãnh đạo, kế 
hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị; trọng tâm 
triển khai công tác dân số trong tình hình mới 
trong đó có nội dung về Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh. Kế hoạch số 3590/KH-
DSGĐTE ngày 09/01/2018 của Ủy ban Dân số, 
Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng về việc triển 
khai Chương khai hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Kế hoạch số 221-
KH/QUTW ngày 13/3/2018 của Quân ủy Trung 
ương Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về công tác dân 
số trong tình hình mới; Kế hoạch số 1368/KH-
DSGĐTE ngày 20/4/2020 của Ủy ban 
DS,GĐ&TE, Bộ Quốc phòng về kế hoạch hành 
động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến 
năm 2030; Chỉ thị số 105/CT-BQP ngày 
16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về 
tăng cường nâng cao chất lượng thực hiện công 
tác DS,GĐ&TE trong tình hình mới; Kế hoạch số 
3033/KH-UBDSGĐTE ngày 30/5/2025 của Ủy 
ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng 
về kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW 
ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị 
lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

Tổ chức các hoạt động truyền thông, 
nhiều đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, mạng xã hội nhằm tuyên 
truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về 
công tác dân số nói chung, tình trạng 
mất cân bằng giới tính khi sinh nói 
riêng, nguyên nhân và hệ lụy của tình 
trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đối 
với xã hội và đất nước… Thực hiện tốt 
công tác bình đẳng giới, nâng cao nhận 
thức về giới và về vị thế, vai trò của phụ 
nữ và trẻ em gái trong cơ quan, đơn vị. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn 
quân tổ chức quán triệt đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác dân số cho 
100% cán bộ, chiến sĩ, người lao động 
với hình thức đa dạng, nội dung phong 
phú: Tập huấn, phát thanh nội bộ, nói 
chuyện chuyên đề... trong đó đã lồng 
ghép công tác Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh; Chỉ đạo các đơn vị 
xây dựng nếp sống văn minh, không 
phân biệt, không kì thị với người sinh 
con một bề, tạo dư luận công bằng, hình 
thành thói quen tích cực nhìn nhận về 
việc sinh con trai, con gái. 

 

 Hằng năm, Cục 
Quân y - Cơ quan 
thường trực Ủy ban 
DS,GĐ&TE, Bộ 
Quốc phòng thực 
hiện tổ chức hoạt 
động Kiểm tra, giám 
sát tại các bệnh viện 
trong Quân đội, nhất 
là các bệnh viện có 
chuyên khoa sản, 
qua đó đánh giá tình 
hình chấp hành 
nghiêm quy định 
của pháp luật về 
cấm lựa chọn giới 
tính thai nhi dưới 
mọi hình thức. Các 
bệnh viện duy trì số 
điện thoại đường 
dây nóng, tiếp nhận 
và hỗ trợ các tình 
huống tố giác các vi 
phạm, trong đó có 
nội dung vi phạm 
lựa chọn giới tính 
thai nhi; tăng cường 
xử lý nghiêm khi có 
vi phạm hoặc có dấu 
hiệu vi phạm. 
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 Bộ Giáo 
dục và 
đào tạo 

Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp của Đề án lồng ghép với việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-
TW của Ban Chấp hành Trung ương về 
công tác dân số trong tình hình mới và Nghị 
quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của 
Chính phủ ban hành Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 21/NQ-TW. 

Ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 
hành động của ngành Giáo dục triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị 
quyết số 137/NQ-CP (Quyết định số 
2276/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2018). Trong 
đó tập trung chỉ đạo về công tác tuyên 
truyền, giáo dục về dân số trong tình hình 
mới; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, 
giáo viên và thực hiện lồng ghép công tác 
dân số với các chương trình, đề án đang 
triển khai. Đáng chú ý, Bộ đã ban hành 
Chương trình giáo dục phổ thông năm 
2018, trong đó sửa đổi, bổ sung nội dung 
giáo dục giới tính, bình đẳng giới và sức 
khỏe sinh sản liên thông từ cấp tiểu học đến 
trung học phổ thông. 

 

Xây dựng các tin, bài về giáo dục 
dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe 
tình dục, giới, bình đẳng giới và 
giới tính trên Báo Giáo dục và Thời 
đại và Cổng thông tin điện tử của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức 
các cuộc thi, các buổi trao đổi, tọa 
đàm với cha mẹ học sinh và cộng 
đồng về giáo dục dân số, sức khỏe 
sinh sản, giới, bình đẳng giới và 
giới tính trong nhà trường; 

Biên soạn các tài liệu: tài liệu 
hướng dẫn truyền thông về giáo dục 
dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe 
tình dục, giới, bình đẳng giới và 
giới tính; xây dựng các chuyên đề 
về giáo dục dân số, sức khoẻ sinh 
sản, sức khỏe tình dục, giới, bình 
đẳng giới và giới tính; xây dựng 
tiêu chí giám sát, đánh giá các hoạt 
động giáo dục dân số, sức khoẻ 
sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, 
bình đẳng giới và giới tính cho học 
sinh, sinh viên; hướng dẫn các cấp 
quản lý giáo dục thực hiện chế độ 
giám sát, báo cáo theo định kỳ; ban 
hành Sổ tay hướng dẫn chăm sóc 
sức khỏe học sinh. 

Tổ chức các lớp tập huấn: tập huấn 
nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo 
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viên, giảng viên các bộ môn có liên 
quan đến giảng dạy về dân số, sức 
khoẻ sinh sản, sức khỏe tình dục, 
giới, bình đẳng giới và giới tính; tập 
huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý giáo dục về lập kế hoạch, 
triển khai thực hiện và giám sát, 
đánh giá công tác giáo dục dân số, 
sức khoẻ sinh sản, sức khỏe tình 
dục, giới, bình đẳng giới và giới 
tính; tập huấn cho giáo viên phụ 
trách công tác tư vấn tâm lý trong 
các trường phổ thông theo Thông tư 
31/2017/TT-BGDĐT với nội dung 
tư vấn về giới tính và sức khỏe sinh 
sản vị thành niên; tổ chức học tập, 
giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh 
nghiệm về giáo dục dân số sức 
khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, 
giới, bình đẳng giới và giới tính cho 
đội ngũ giáo viên, giảng viên. 
Lồng ghép nội công tác dân số, 
giới, giới tính với các chương trình, 
đề án liên quan đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. 

 Bộ Công 
an 

 

Bộ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân 
số và phát triển (Quyết định số 279/QĐ-
BCA-H06 ngày 19/01/2026), ban hành các 
kế hoạch thực hiện chiến lược dân số đến 
năm 2030 trong lực lượng (Kế hoạch số 
186/KH-BCA-C06 ngày 23/4/2021, Kế 
hoạch số 10/KH-H06-P3 ngày 27/01/2021), 
đưa nội dung chỉ tiêu công tác dân số và 

Bộ Công an thường xuyên tổ chức các 
lớp tập huấn, các hoạt động truyền 
thông cho cán bộ, chiến sĩ về công tác 
dân số và phát triển, trong đó có nội 
dung về Kiểm soát MCBGTKS. Kết 
quả truyền thông về dân số và phát triển 
của Bộ Công an từ năm 2016 - 2025: 
Tổ chức 07 hội thi; 26 hội nghị/lớp tập 

 Chỉ đạo các tổ chức xã 
hội trong Công an 
nhân dân đăng ký, đảm 
nhận các công trình, 
mô hình, phần việc để 
đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật như: Luật 
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phát triển vào các văn bản chỉ đạo Công an 
các đơn vị, địa phương triển khai công tác 
dân số trong tình hình mới, trong đó có lồng 
ghép nội dung về Kiểm soát MCBGTKS. 
Kế hoạch số 107/KH-BCA-H06 ngày 
17/3/2021 về thực hiện Chương trình truyền 
thông dân số đến năm 2030; Kế hoạch số 
109/KH-BCA-H06 ngày 17/03/2021 về 
thực hiện Chương trình điều chỉnh mức 
sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 
2030; Kế hoạch số 568/KH-BCA-H06 ngày 
16/11/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về nâng cao công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động 
thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi 
nhanh, phát triển bền vững; Kế hoạch số 
646/KH-BCA-H06 ngày 24/10/2025 của 
Bộ Công an thực hiện Kết luận số 149-
KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về công tác dân số trong tình hình 
mới trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 
43/KH-BCA ngày 28/4/2019 về Giáo dục 
chuyên đề bình đẳng giới trong các trường 
Công an nhân dân; Chương tình hành động 
số 13/CTr-BCA-H06 ngày 05/12/2024 thực 
hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 15/8/2024 
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

huấn; 453 buổi tọa đàm, hội thảo, truyền 
thông; 09 chương trình tuyên dương, 
giao lưu nghệ thuật, liên hoan phụ nữ 
xuất sắc; đăng 6.094 tin, bài, phóng sự 
trên Cổng thông tin điện tử, báo, đài, 
truyền hình; tổ chức 1.089 lượt treo 
băng zôn, khẩu hiệu, bảng led chứa các 
nội dung truyền thông về công tác 
dân số. 

 

Bình đẳng giới, Luật 
Hôn nhân và gia đình, 
Luật Phòng chống bạo 
lực gia đình, Luật 
Phòng, chống mua bán 
người, Luật Trẻ em… 
cho cán bộ, chiến sĩ và 
người dân trên địa bàn; 
trong đó chú trọng xây 
dựng các phong trào, 
mô hình: từ năm 2016 
đến nay, Bộ Công an 
đã xây dựng một số 
mô hình điển hình như: 
Câu lạc bộ “gia đình 
hạnh phúc”, Câu lạc bộ 
tuyên truyền pháp luật, 
“Đội truyền thông 
phòng, chống xâm hại 
tình dục trẻ em”, Câu 
lạc bộ “Tuyên truyền 
vận động nhân dân 
tham gia phòng ngừa tệ 
nạn xã hội, phát hiện tố 
giác tội phạm tại công 
đồng dân cư”, Câu lạc 
bộ “Tuyên truyền 
phòng, chống tội phạm 
lừa đảo qua mạng cho 
phụ nữ”, “Trường học 
thân thiện, không ma 
túy”, “Tuyên truyền 
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thực hiện công tác dân số trong tình hình 
mới của lực lượng Công an nhân dân; Công 
văn số 1268/H06-P3 ngày 14/6/2024 về 
việc triển khai thực hiện kết luận của Phó 
Thủ tướng Chính phủ về công tác dân số và 
phát triển năm 2024. 

 

phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội và 
phát động phong trào 
toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, “Quản 
lý giáo dục, cảm hóa 
phụ nữ vi phạm pháp 
luật”, Đội phản ứng về 
phòng, chống bạo lực 
gia đình…để tuyên 
truyền sâu rộng trong 
quần chúng nhân dân ở 
vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân 
tộc thiểu số nhằm nâng 
cao nhận thức chấp 
hành pháp luật về 
phòng chống bạo lực, 
xâm hại phụ nữ và trẻ 
em, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật về 
phòng, chống mua bán 
người; phát huy vai trò 
của phụ nữ trong 
phong trào “Toàn dân 
bảo vệ An ninh Tổ 
quốc”; góp phần giảm 
thiểu MCBGTKS tại 
các địa phương và 
trong cả nước. 
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 Hội Nông 
dân Việt 
Nam 

 

Trung ương Hội đã ban hành nhiều công văn 
chỉ đạo (Công văn 1403-CV/HNDTW, Công 
văn 1404-CV/HNDTW ngày 10/3/2020); 
Công văn 1514-CV/HNDTW ngày 
24/4/2020...) định hướng tuyên truyền về 
công tác dân số, hưởng ứng Ngày Dân số Thế 
giới và Ngày quốc tế Trẻ em gái, đồng thời 
chỉ đạo các tỉnh Hội xây dựng kế hoạch thực 
hiện. 
Trong giai đoạn 2016-2025, Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam đã tham mưu cho Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
235/QĐ-TTg ngày 14/02/2015 phê duyệt Đề 
án “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại 
khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-
2020” và kéo dài đến năm 2021; phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Y tế triển khai nhiều hoạt 
động thông qua các văn bản ký kết và dự án 
như: Ký kết các Chương trình phối hợp thực 
hiện công tác dân số giữa Cục Dân số, Bộ Y 
tế và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2021-
2025; ký Chương trình phối hợp giữa Hội 
Nông dân Việt Nam và Bộ Y tế triển khai 
thực hiện công tác tuyên truyền, vận động 
nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe cộng đồng; Phối hợp triển khai dự án 
“Phòng, chống và ứng phó với bạo lực trên cơ 
sở giới và các thực hành có hại khác” giai 
đoạn 2022-2026 do Quỹ Dân số liên hợp 
quốc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Hàng năm, 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban 
hành hướng dẫn về hoạt động công tác Dân 

Tổ chức hội nghị truyền thông cho 
hội viên nông dân về nội dung 
BĐG và trên kênh truyền thông của 
đơn vị; lồng ghép với các hoạt động 
của mô hình điểm “Người cha trách 
nhiệm”; tổ chức 04 lớp tập huấn về 
công tác Bình đẳng giới cho hội 
viên; tổ chức 186 lớp truyền thông 
nâng cao nhận thức cho khoảng 
30.000 cán bộ cơ sở, hội viên nông 
dân về nội dung Bình đằng giới.v.v 

Từ năm 2018 đến năm 2025, đã xây 
dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 
28 câu lạc bộ/mô hình “Người cha 
trách nhiệm” với sự tham gia của 
865 thành viên tại 06 tỉnh, thành 
phố: Quảng Bình, Bắc Giang, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Lâm 
Đồng, Đà Nẵng. Trong năm 2025, 
tiến hành khảo sát và lựa chọn địa 
bàn triển khai Chương trình giai 
đoạn 2025-2027 tại tỉnh Hà Tĩnh và 
Quảng Ninh. 

Tổ chức 4 cuộc tọa đàm nâng cao 
nhận thức, chuyển đổi hành vi cho 
cán bộ, hội viên nông dân các kiến 
thức về bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ, các kiến thức về 
giải quyết mất cân bằng giới tính 
khi sinh tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bà 

  Trong giai đoạn 2017-
2021, 2022-2026: Quỹ 
Dân số Liên hợp quốc 
(Unfpa) đã hỗ trợ Hội 
Nông dân Việt Nam, Bộ 
Y tế (Cục Dân số), Bộ 
Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch, Bộ Lao động - 
Thương Binh và Xã hội 
thực hiện các Dự án “Hỗ 
trợ xây dựng và triển khai 
các chính sách, chương 
trình phòng ngừa và ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở 
giới, bạo lực gia đình và 
giải quyết vấn đề liên 
quan đến mại dâm dựa 
trên bằng chứng và tiếp 
cận quyền con người”; 
Dự án “Phòng, chống và 
ứng phó với bạo lực giới 
và các thực hành có hại 
khác”. 
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số, Gia đình, Trẻ em, bình đẳng giới tới Hội 
Nông dân các cấp, cụ thể như: Đảng đoàn Hội 
Nông dân Việt Nam ban hành kế hoạch số 20-
KH/ĐĐHNDVN, ngày 13/6/2018 về thực 
hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng về Công tác dân số trong tình hình mới; 
Kế hoạch số 09-KH/ĐUTWHNDVN ngày 
22/6/2025 của Đảng ủy Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam thực hiện Kết luận số 
149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-
NQ/TW về công tác dân số trong tình hình 
mới; Công văn số 2161-CV/HNDTW ngày 
21/10/2016 chỉ đạo các tỉnh, thành Hội đẩy 
mạnh công tác dân số, giảm thiểu 
MCBGTKS; Công văn số 2672-CV/HNDTW 
ngày 07/4/2021 về việc định hướng thực hiện 
truyền thông, giáo dục về công tác dân số giai 
đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 356-
KH/HNDTW ngày 06/8/2021 về việc triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 
24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng 
gia đình trong tình hình mới; Công văn số 
1791-CV/HNDTW ngày 18/9/2025 chỉ đạo 
các tỉnh, thành Hội tuyên truyền công tác dân 
số năm 2025; Công văn số 1880-
CV/HNDTW, ngày 23/10/2025 chỉ đạo các 
tỉnh, thành Hội triển khai tháng hành động vì 
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. 

Rịa - Vũng Tàu cho 640 cán bộ, hội 
viên nông dân; Tổ chức 1.985 khóa 
đào tạo cho 125.096 cán bộ Hội các 
cấp; 29.506 hội nghị, hội thảo, tọa 
đàm, mít tinh, giao lưu sân khấu 
hóa với sự tham gia của 3.319.478 
nam nông dân về nội dung Bình 
đẳng giới và Phòng, chống bạo lực 
gia đình, vai trò và sự tham gia của 
nam giới trong công tác phòng, 
chống bạo lực gia đình, chung tay 
xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em 
gái tại 9.000/12.055 xã, phường, thị 
trấn trong cả nước. 
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 Hội Liên 
hiệp Phụ 
nữ Việt 
Nam: 

Đoàn Chủ tịch TW Hội ban hành Kế hoạch 
số 794/KH-ĐCT ngày 23/3/2020 thực hiện 
Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Hội 
đưa nội dung dân số - kế hoạch hóa gia 
đình vào nhiệm vụ trọng tâm của văn kiện 
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và chỉ 
đạo các cấp Hội vận động hội viên thực 
hiện các Quyết định của Chính phủ về công 
tác dân số trong đó có nội dung liên quan 
đến MCBGTKS. Đề án 938 "Tuyên truyền, 
giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia 
giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan 
đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027"; Dự án 8 
"Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết 
những vẫn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 
trẻ em" và Chương trình MTQG phát triển 
KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi 
giai đoạn 1: 2021-2025; Đề án "Phát huy 
giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia 
đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh 
phúc, bền vững đến năm 2020", Chương 
trình quốc gia Giáo dục đời sống gia đình 
đến năm 2020…; Đại hội đại biểu Phụ nữ 
toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017 
xác định nhiệm vụ trọng tâm 2 trong đó có 
nội dung "Chủ động tham gia các hoạt động 
giảm tình trạng MCBGTKS, giảm tỷ lệ phá 
thai, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên; quan 

Tổ chức 10 cuộc truyền thông về 
chính sách dân số, chăm sóc sức 
khỏe sinh sản và giảm thiểu mất 
cần bằng giới tính khi sinh cho hơn 
3.000 hội viên tại 10 tỉnh/thành phố 
(Yên Bái, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, 
TP Hồ Chí Minh, Kon Tum, Điện 
Biên, Sơn La, Hà Giang, Phú Thọ 
và Bình Dương); tổ chức 03 cuộc 
truyền thông về mất cân bằng giới 
tính khi sinh tại 3 tỉnh (Lạng Sơn, 
Quảng Nam và Trà Vinh); phối hợp 
với Tổ chức Plan International triển 
khai dự án “Tự tin & chính mình” 
về chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 
hơn 200.000 thanh thiếu niên” tại 
02 tỉnh/TP Hà Nội và Quảng Bình 
cho 40 trường PTTH, THCS và 
Tiểu học; tổ chức toạ đàm khoa học 
“Thực trạng chính sách dân số liên 
quan đến phụ nữ và gợi ý giải 
pháp” tại thành phố Hồ Chí Minh; 
xây dựng các poster tuyên truyền về 
giảm thiểu mất cân bằng giới tính 
khi sinh đăng tải trên trang web của 
Hội nhân ngày Dân số Việt Nam, 
ngày Dân số Thế giới... 

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp: 
thường xuyên đăng tải phóng sự, 
tin, bài trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, phát hành tài liệu, tờ 
rơi, pano, áp phích nhân Tháng 
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tâm chăm sóc sức khoẻ phụ nữ cao tuổi…"; 
Các tiêu chí 5 không: Không đói nghèo; 
không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, 
không bạo lực gia đình, không vi phạm 
chính sách dân số, không có trẻ em suy 
dinh dưỡng và bỏ học, và 3 sạch: sach nhà, 
sạch bếp, sạch ngõ; Các tiêu chí 5 có: Có 
ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có 
sức khoẻ, có kiến thức, có nếp sống văn hoá 
và 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. 

 

Hành động vì trẻ em gái, Ngày 
Quốc tế trẻ em gái, Ngày Dân số 
thế giới; lồng ghép nội dung về dân 
số-phát triển trong đó có nội dung 
về không lựa chọn giới tính thai nhi 
trong các buổi sinh hoạt chi hội phụ 
nữ, đoàn thanh niên.v.v. Xây dựng, 
phát triển và nhân rộng các mô hình 
can thiệp: mô hình "Câu lạc bộ 3 
sinh, 2 không" tại Hậu Giang (3 
sinh: sinh con không mắc dị tật bẩm 
sinh, sinh đủ 2 con, khoảng cách 
giữa 2 lần sinh an toàn; 2 không: 
không phân biệt giới, không lựa 
chọn giới tính thai nhi), đến cuối 
2019, Hậu Giang có 24 câu lạc bộ; 
mô hình "Phụ nữ không lựa chọn 
giới tính thai nhi" tại Gia Lai; Bên 
cạnh đó, nhiều tỉnh/thành trong cả 
nước đã và đang duy trì hiệu quả 
các mô hình: 18.000 câu lại bộ 
"Xây dựng gia đình hạnh phúc"; 
19.000 mô hình "Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch", 
gần 800 mô hình góc tư vấn, giáo 
dục trước hôn nhân vẫn được duy 
trì nhằm nâng cao kiến thức, kỹ 
năng về giáo dục đời sống gia đình, 
bình đẳng giới...Ngoài ra, câu lạc 
bộ tại nhà trường như Câu lạc bộ 
"Giảm thiểu mất cân bằng giới tính 
khi sinh", Câu lạc bộ "Bạn gái tiêu 
biểu" tại Thái Bình. 
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 Tổng Liên 
đoàn lao 
động Việt 
Nam 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tổng 
Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 04/HD-
TLĐ ngày 13/3/2020 về công tác bình đẳng giới, 
dân số năm 2020 và Kế hoạch số 13/KH-TLĐ 
ngày 24/3/2020 về tổ chức tập huấn kiến thức 
chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao 
động; ký kết các  Chương trình phối hợp thực 
hiện công tác dân số giữa Cục Dân số, Bộ Y tế và 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 
2021-2025; ký quy chế phối hợp giữa Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế triển khai 
thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe công nhân, viên chức, lao động. Hằng 
năm, Tổng Liên đoàn ban hành văn bản hướng 
dẫn về hoạt động công tác Dân số - gia đình - trẻ 
em và bình đẳng giới; triển khai nhiệm vụ trọng 
tâm công tác Nữ công, hướng dẫn tô chức Tháng 
hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam và 
các Ngày kỷ niệm về Dân số trong đó có nội 
dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe cho công 
nhân lao động và con công nhân lao động, truyên 
truyền về phòng chống MCBGTKS... 

Kế hoạch hành động số 12/KH-TLĐ ngày 
30/3/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; 
Hướng dẫn số 1667/HD-TLĐ ngày 26/10/2016 
thực hiện mô hình “Sức khỏe của bạn”; Ban 
hành Chương trình hành động số 1042/CTrHĐ-
TLĐ ngày 30/5/2018 của BCH Tổng Liên đoàn 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XH về tăng cường 

Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận 
thức và thay đổi hành vi về Kiểm soát 
MCBGTKS: sử dụng các phương tiện 
truyền thông đa phương tiện, internet và 
mạng xã hội, các loại hình sân khấu hóa, 
văn nghệ, giải trí, định kỳ hằng năm tổ 
chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, 
các chiến dịch, sự kiện truyền thông về 
dân số, trong đó có chuyên đề về 
MCBGTKS. 

Liên đoàn lao động tỉnh đã lồng ghép 
nội dung tổ chức diễn đàn với chủ đề 
“Bình đằng giới và chủ động phòng, 
chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ 
em” cho hơn 2000 công nhân lao động 
tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá, 
Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà 
Nẵng, tỉnh Yên Bái, tỉnh Cà Mau, tỉnh 
Đắc Lắk; tổ chức các lớp tập huấn cung 
cấp kiến thức cơ bản về không lựa chọn 
giới tính khi sinh; tổ chức 17.450 cuộc 
tuyên truyền về giới, bình đẳng 
giới...Giai đoạn 2016-2025 có 
11.943.671 lượt công nhân viên chức 
lao động được tuyên truyền về chăm sóc 
sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia 
đình bao gồm loại bỏ tư tưởng trọng 

 Các cấp công đoàn 
cũng tăng cường tham 
gia Kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện chính 
sách dân số và chăm 
lo, bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính 
đáng cho CNVCLĐ, 
phát hiện và đề nghị 
xử lý kịp thời những 
trường hợp cán bộ, 
đoàn viên CNVCLĐ 
vi phạm chính sách 
dân số; tích cực tham 
gia nghiên cứu góp ý, 
xây dựng, sửa đổi, bổ 
sung chính sách, pháp 
luật về công tác dân 
số, tham gia xây dựng 
Đề án,Chương trình 
chăm sóc sức 
khoẻ/sức khỏe sinh 
sản (SKSS) cho người 
lao động; tăng cường 
công tác phối hợp và 
huy động các nguồn 
lực triển khai có hiệu 
quả công tác dân số 
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TT Các bộ, 

ngành 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công tác phối hợp 

tuyên truyền 
Thực hiện các chính 
sách khuyến khích, 

hỗ trợ 

Nâng cao hiệu lực 
thực thi những 

quy định của pháp 
luật về Kiểm soát 

MCBGTKS 

Hợp tác quốc tế 

công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 
trong tình hình mới, đề ra nhiệm vụ: “Phát huy 
vai trò của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức 
năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức 
lao động” (CNVCLĐ); Ban hành Kế hoạch hành 
động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 đhực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII về công tác dân số trong 
tình hình mới; Công văn số 393/TLĐ ngày 
16/3/2018 của Tổng Liên đoàn về triển khai thực 
hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ 
trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia về bình 
đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Thông báo số 
111/TB-BNC ngày 6/7/2020 về việc thực hiện kế 
hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2020 về chuyên đề 
công tác nữ công tại Lào Cai, Bình Định, Long 
An (trong đó có nội dung về chính sách dân số, 
chính sách lao động nữ”; Kế hoạch số 120/KH-
TLĐ ngày 5/7/2021 của Tổng Liên đoàn về thực 
hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 
đoạn 2021-2030” và “Chiến lược Dân số Việt 
Nam đến năm 2030” trong công nhân viên chức 
lao động.v.v. 

 
 

nam khinh nữ; tổ chức truyền thông về 
MCBGTKS cho thành viên công đoàn 
tham gia mô hình “Sức khỏe của bạn”.... 
Trong giai đoạn 2016-2025 có trên 10 
triệu lượt đoàn viên được cung cấp các 
thông tin về tình trạng mất cân bằng 
giới tính khi sinh, lựa chọn giới tính 
thai nhi, bất bình đẳng giới, chăm sóc 
sức khỏe sinh sản với nhiều hình thức 
đa dạng, phong phú, sinh động, hấp 
dẫn và thuyết phục. 

 

trong tình hình mới. 
Tiếp tục đầu tư nguồn 
lực, nâng cao năng 
lực cho đội ngũ cán 
bộ công đoàn và phối 
hợp với các cơ quan 
liên quan về công tác 
dân số. 
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Phụ lục III 
NỘI DUNG VÀ/HOẶC MỨC KHEN THƯỞNG TẠI CÁC TỈNH CÓ CHÍNH 

SÁCH KHEN THƯỞNG, HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MCBGTKS 
       (Kèm theo Báo cáo số          /BC-BYT ngày       tháng      năm 2026 của Bộ Y tế) 
 
 
STT Tỉnh Văn bản Nội dung khen thưởng/hỗ trợ 

1 Sơn La 
Nghị quyết số 
42/2022/NQ-
HĐND  

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho xã đạt 
100% bản có nội dung Kiểm soát mất cân bằng giới 
tính khi sinh trong hương ước kèm theo hỗ trợ 1 lần. 
10.000.000 đồng. 

2 Hưng 
Yên 

Nghị quyết số 
211/2022/NQ-
HĐND  

Xã đạt 100% thôn đã có nội dung về Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy 
ước được Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng 
01 lần và kèm theo hỗ trợ 05 triệu đồng 

3 Kiên 
Giang 

Nghị quyết số 
12/2024/NQ-
HĐND  

Khen thưởng cho cặp vợ chồng sinh 02 con một bề 
và cam kết không sinh thêm con (tặng giấy khen của 
Chủ tịch UBND xã kèm tiền thưởng theo qui định 
pháp luật về thi đua, khen thưởng). Tại tuyến huyện, 
thành phố tùy vào tình hình của địa phương có hỗ 
trợ trẻ em gái tại nhà trường và cộng đồng trong học 
tập, phát triển bản thân 

4 Hải 
Phòng 

Nghị quyết số 
15/2022/NQ-
HĐND  

Hỗ trợ một lần 5.000.000 đồng/gia đình (năm triệu 
đồng) đối với cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ 
sinh 02 (hai) con một bề là gái, cam kết không sinh 
thêm con, được công nhận danh hiệu gia đình văn 
hoá tiêu biểu cấp thành phố. 

5 Ninh 
Bình 

Nghị quyết số 
08/2024/NQ-
HĐND  

Xã đạt 100% thôn đã có nội dung về Kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy 
ước được UBND cấp huyện hỗ trợ một lần, số tiền 
là 9.000.000 đồng 

6 

Thành 
phố Hồ 
Chí 
Minh 

Nghị quyết số 
40/2024/NQ-
HĐND  

Các xã đạt 100% ấp, khu phố đã có nội dung về 
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong 
hương ước, quy ước được tặng giấy khen kèm theo 
hỗ trợ một lần bằng tiền là 1.000.000 đồng 
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STT Tỉnh Văn bản Nội dung khen thưởng/hỗ trợ 

7 Hậu 
Giang 

Nghị quyết số 
07/2022/NQ-
HĐND 

+ Khen thưởng cho xã, phường, thị trấn có 100% 
ấp/khu vực ban hành quy ước Kiểm soát mất cân 
bằng giới tính khi sinh (Chủ tịch UBND huyện khen 
thưởng bằng hình thức giấy khen).  

+ Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho cặp vợ 
chồng sinh đủ 02 con một bề là gái cấp tỉnh (định kỳ 
mỗi năm cấp tỉnh khen thưởng 40 gia đình).  

+ Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khen 
thưởng cho cặp vợ chồng sinh đủ 02 con một bề là 
gái cấp huyện (định kỳ mỗi năm cấp huyện khen 
thưởng 40 cặp vợ chồng/huyện). 

8 Bến 
Tre 

Nghị quyết số 
23/2022/NQ-
HĐND 

Đối với tập thể: Xã, phường, thị trấn đạt 100% 
ấp/khu phố có nội dung về Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh trong quy ước và có tỷ số giới tính 
khi sinh từ 103-107 bé trai/100 bé gái sẽ được Chủ 
tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen kèm tiền 
thưởng; Đối với cá nhân: Cặp vợ chồng sinh 02 con 
một bề là gái (không vi phạm chính sách dân số) và 
cam kết không sinh thêm con sẽ được Chủ tịch 
UBND cấp xã tặng Giấy khen kèm tiền thưởng. 

9 Long 
An 

Nghị quyết số 
05/2021/NQ-
HĐND và 
23/2022/NQ-
HĐND 

Xã, phường, thị trấn đạt 100% số ấp, khu phố có nội 
dung về Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 
trong hương ước, quy ước được đề xuất UBND cấp 
huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức 
thưởng là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)- Nghị 
quyết số 23/2022/NQ-HĐND 

10 Huế 
Quyết định 
84/2017/QĐ-
UBND 

Khen thưởng cho cặp vợ chồng sinh con một bề 
thuộc hộ nghèo, cận nghèo; cha mẹ sinh con 1 bề gái 
hết tuổi lao động; trẻ em gái học giỏi 
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Phụ lục IVa 

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TẠI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2025 
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BYT ngày      tháng     năm 2026 của Bộ Y tế) 

 

                              Đơn vị tính: Đồng 

Năm 
Tổng cộng NSTW 

Nguồn DA và các nguồn khác 

EU UNFPA Tổng 

Năm 2016 970.000 970.000     0 

Năm 2017 1.050.000 1.050.000     0 

Năm 2018 
4.284.000 600.000 3.150.000 534.000 3.684.000 

1.250.000   1.250.000   1.250.000 

Năm 2019 7.156.000 450.000 5.550.000 1.156.000 6.706.000 

Năm 2020 2.613.000 1.830.000   783.000 783.000 

Năm 2021 1.458.000 1.000.000   458.000 458.000 

Năm 2022 960.000 960.000     0 

Năm 2023 1.000.000 1.000.000     0 

Năm 2024 1.279.000 1.000.000   279.000 279.000 

Năm 2025 3.347.000 1.500.000   1.847.000 1.847.000 

Tổng cộng 25.367.000 10.360.000 9.950.000 5.057.000 15.007.000 
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Phụ lục IVb 
KINH PHÍ  TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 468  

DO NGÀNH Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ   
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BYT ngày     tháng    năm 2026 của Bộ Y tế) 

                                                                                                                           
                              Đơn vị tính: Đồng 

STT Tỉnh 
Trung ương Địa phương Chung 

 2016-2020 2021-2025 2016-2020 2021-2025 2016-2020 2021-2025 

1 Tuyên Quang 
         

113.900  
                 

-            606.700  
     

1.098.000  
        

720.600  
     

1.098.000  

2 Lạng Sơn 
      

1.377.000  
                 

-            900.000  
        

897.600  
     

2.277.000  
        

897.600  

3 Lào Cai 
         

282.500  
                 

-            641.900  
        

550.300  
        

924.400  
        

550.300  

4 Thái Nguyên 
                  

-    
                 

-         2.983.660  
        

103.500  
     

2.983.660  
        

103.500  

5 Bắc Kạn 
                  

-    
                 

-         1.479.000  
        

825.145  
     

1.479.000  
        

825.145  

6 Phú Thọ 
      

1.592.000  
                 

-         1.702.000  
     

3.050.160  
     

3.294.000  
     

3.050.160  

7 Bắc Giang 1.811.195 345.200 4.078.465 2.079.755 5.889.660 2.424.955 

8 Hoà Bình 
      

2.639.800  
       

458.850          345.000  
     

1.000.000  
     

2.984.800  
     

1.458.850  

9 Sơn La 
      

1.168.000  
                 

-         6.097.790  
     

2.596.900  
     

7.265.790  
     

2.596.900  

10 Lai Châu 
         

584.000  
                 

-            761.000  
          

93.560  
     

1.345.000  
          

93.560  

11 Điện Biên 
         

208.628  
       

160.950            38.000  
            

2.250  
        

246.628  
        

163.200  

12 Hà Nội 
                  

-    
                 

-       15.711.737  
   

10.142.603  
   

15.711.737  
   

10.142.603  

13 Hải Phòng 
      

2.595.000  
                 

-            570.000  
     

3.452.000  
     

3.165.000  
     

3.452.000  

14 Quảng Ninh 
      

1.962.506         7.674.885  
     

3.159.130  
     

9.637.391  
     

3.159.130  

15 Hải Dương 
      

1.808.200  
                 

-            720.000  
     

1.450.950  
     

2.528.200  
     

1.450.950  

16 Hưng Yên 
         

500.000  
                 

-         2.499.000  
     

2.280.000  
     

2.999.000  
     

2.280.000  
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2 

 

STT Tỉnh 
Trung ương Địa phương Chung 

 2016-2020 2021-2025 2016-2020 2021-2025 2016-2020 2021-2025 

17 Vĩnh Phúc 
      

1.699.810  
                 

-         3.444.080  
     

4.606.222  
     

5.143.890  
     

4.606.222  

18 Bắc Ninh 
      

2.552.095  
                 

-            301.280  
     

1.360.685  
     

2.853.375  
     

1.360.685  

19 Hà Nam 
         

350.000  
                 

-         5.339.500  
        

680.000  
     

5.689.500  
        

680.000  

20 Ninh Bình 
                  

-    
                 

-                      -                      -    
     

1.455.000  
     

2.600.000  

21 Thái Bình 
                  

-    
                 

-                      -                      -    
     

1.999.000  
     

1.530.000  

22 Thanh Hóa 
                  

1.538.000    
                 

-    
                  

5.020.000   
                  

7.987.000    
     

6.558.000  
     

7.987.000  

23 Nghệ An 
                  

-    
                 

-         1.790.000  
     

2.892.000  
     

1.790.000  
     

2.892.000  

24 Hà Tĩnh 
      

1.538.000  
    

2.306.000       5.020.000  
     

5.677.000  
     

6.558.000  
     

7.983.000  

25 Quảng Bình 
      

1.385.000  
                 

-            300.000  
        

603.000  
     

1.685.000  
        

603.000  

26 Quảng Trị 
      

1.871.000  
                 

-         1.867.000  
     

3.327.350  
     

3.738.000  
     

3.327.350  

27 Huế 
      

1.332.000  
                 

-         5.508.500  
     

2.917.000  
     

6.840.500  
     

2.917.000  

28 Đà Nẵng 
         

702.270  
                 

-         3.783.660  
     

1.416.900  
     

4.485.930  
     

1.416.900  

29 Quảng Nam 
                  

-    
                 

-            257.400  
        

221.100  
        

257.400  
        

221.100  

30 Quảng Ngãi 
      

1.672.000  
                 

-         1.135.000  
     

1.070.210  
     

2.807.000  
     

1.070.210  

31 Bình Định 
         

753.800  
                 

-                      -    
        

979.000  
        

753.800  
        

979.000  

32 Phú Yên 
      

1.144.300  
                 

-                      -    
        

361.600  
     

1.144.300  
        

361.600  

33 Khánh Hòa 
           

51.085  
                 

-            186.643  
     

1.353.366  
        

237.728  
     

1.353.366  

34 Ninh Thuận 
      

1.014.000  
                 

-         1.590.000                    -    
     

2.604.000                    -    

35 Bình Thuận 
      

1.103.000  
                 

-         1.628.000  
     

2.673.000  
     

2.731.000  
     

2.673.000  
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3 

 

STT Tỉnh 
Trung ương Địa phương Chung 

 2016-2020 2021-2025 2016-2020 2021-2025 2016-2020 2021-2025 

36 Đăk Lăk 
                  

-    
                 

-         1.683.000  
     

1.332.000  
     

1.683.000  
     

1.332.000  

37 Đăk Nông 
         

756.000  
                 

-         1.018.000  
        

425.500  
     

1.774.000  
        

425.500  

38 Gia Lai 
      

1.238.000  
                 

-         2.025.000  
        

825.000  
     

3.263.000  
        

825.000  

39 Hồ Chí Minh 
      

1.714.500  
                 

-         3.989.400  
     

2.284.058  
     

5.703.900  
     

2.284.058  

40 Đồng Nai 
      

1.350.000  
                 

-         2.979.253  
     

2.319.696  
     

4.329.253  
     

2.319.696  

41 Tây Ninh 
      

1.003.500  
                 

-         2.394.300  
     

2.050.280  
     

3.397.800  
     

2.050.280  

42 Long An 
                  

-    
                 

-         6.893.000  
     

5.259.000  
     

6.893.000  
     

5.259.000  

43 Tiền Giang 
      

8.874.430  
                 

-                      -                      -    
     

8.874.430                    -    

44 Bến Tre 
         

400.000  
                 

-         3.185.930  
     

2.187.200  
     

3.585.930  
     

2.187.200  

45 Trà Vinh 
      

1.686.515  
                 

-                      -    
        

359.830  
     

1.686.515  
        

359.830  

46 Vĩnh Long 
         

924.000  
                 

-              95.891  
     

1.166.115  
     

1.019.891  
     

1.166.115  

47 Cần Thơ 
      

1.201.000  
                 

-         1.385.000  
          

63.260  
     

2.586.000  
          

63.260  

48 Hậu Giang 
                  

-    
                 

-         1.500.000  
     

2.500.000  
     

1.500.000  
     

2.500.000  

49 An Giang 1.172.723 - 2.014.560 2.286.600 3.459.323 2.014.560 

50 Đồng Tháp 
      

1.290.504  
                 

-            664.750  
     

1.307.958  
     

1.955.254  
     

1.307.958  

51 Bạc Liêu 
         

290.000  
                 

-            896.000  
     

1.018.000  
     

1.186.000  
     

1.018.000  

52 Cà Mau 
           

74.400  
                 

-         2.756.860  
     

5.266.000  
     

2.831.260  
     

5.266.000  

Tổng  cộng 
    

57.324.661  
    

3.271.000   117.461.144  
   

101.557.783  
 

178.511.845  
 

108.686.743  
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